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Đề A:

Câu 1 (2 điểm): Thế nào là chuyển động đều? Thế nào là chuyển động không đều? 


Câu 2 (2 điểm): Thế nào là hai lực cân bằng?

Câu 3 (1 điểm): Vận tốc của một ôtô là 72 km/h, vận tốc của một người đi xe đạp là 10,8 km/h, vận tốc của một tàu hỏa là 10 m/s, trong ba chuyển động trên, chuyển động nào nhanh nhất, chậm nhất?


Câu 4 (2 điểm): Một cục nước đá nằm yên trên mặt bàn trong toa tàu đang chuyển động thẳng đều. Hành khách ngồi cạnh bàn bỗng thấy cục nước đá trượt đi. Hỏi:

a). Tàu còn chuyển động thẳng đều nữa không?

b). Nếu cục nước đá trượt ngược với chiều chuyển động của tàu thì vận tốc của tàu tăng hay giảm?

c). Cục đá sẽ chuyển động về phía nào khi vận tốc của tàu giảm đột ngột?

d). Trong trường hợp nào cục đá sẽ trượt về bên trái?
Câu 5 (3 điểm): Một xe ôtô đi trên đoạn đường thứ nhất dài 2 km với vận tốc 36 km/h, trên đoạn đường thứ hai dài 9 km với vận tốc 15 m/s và tiếp đến đoạn đường thứ ba dài 5 km với vận tốc 45 km/h. Tính vận tốc trung bình của ôtô trên toàn bộ quãng đường. Ôtô khi chuyển động chịu tác dụng của những lực gì?

Đề B:


Câu 1 (2 điểm): Khi nào vật chuyển động so với vật mốc? Khi nào vật đứng yên so với vật mốc? 


Câu 2 (2 điểm): Nêu kết quả tác dụng của các lực cân bằng.

Câu 3 (1 điểm): Vận tốc của một tàu hỏa là 54 km/h, vận tốc của con chim đại bàng là 24 m/s, vận tốc bơi của một con cá là 60 m/min, trong ba chuyển động trên, chuyển động nào nhanh nhất, chậm nhất?


Câu 4 (2 điểm): Một cục nước đá nằm yên trên mặt bàn trong toa tàu đang chuyển động thẳng đều. Hành khách ngồi cạnh bàn bỗng thấy cục nước đá trượt đi. Hỏi:

a). Tàu còn chuyển động thẳng đều nữa không?

b). Nếu cục nước đá trượt cùng chiều với chuyển động của tàu thì vận tốc của tàu tăng hay giảm?

c). Cục đá sẽ chuyển động về phía nào khi vận tốc của tàu tăng đột ngột?

d). Trong trường hợp nào cục đá sẽ trượt về bên phải?
Câu 5 (3 điểm): Một xe ôtô đi trên đoạn đường thứ nhất dài 4 km với vận tốc 36 km/h, trên đoạn đường thứ hai dài 18 km với vận tốc 15 m/s và tiếp đến đoạn đường thứ ba dài 10 km với vận tốc 45 km/h. Tính vận tốc trung bình của ôtô trên toàn bộ quãng đường. Ôtô khi chuyển động chịu tác dụng của những lực gì?
ĐÁP ÁN & BIỂU ĐIỂM:

1). Đáp án đề A:

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	Chuyển động đều là chuyển động mà vận tốc có độ lớn không thay đổi theo thời gian.

Chuyển động không đều là chuyển động mà vận tốc có độ lớn thay đổi theo thời gian.

(Thiếu: “có độ lớn” thì trừ hết điểm ý đó)
	1đ

1đ

	2
	Hai lực cân bằng là hai lực có:

- cùng điểm đặt (cùng tác dụng vào một vật)

- cùng phương

- ngược chiều

- cùng độ lớn
	0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

	3
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(phải đổi vận tốc về cùng 1 đơn vị rồi so sánh)
	0,5đ

0,5đ

	4
	a). Khi cục nước đá trượt đi thì tàu không còn chuyển động thẳng đều nữa.

b). Nếu cục nước đá trượt ngược với chiều chuyển động của tàu thì vận tốc của tàu tăng lên.

c). Khi vận tốc của tàu giảm đột ngột thì cục nước đá sẽ trượt về phía trước.

d). Khi cục nước đá trượt về bên trái thì tàu đến đoạn rẽ về bên phải.
	0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ
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Ôtô khi chuyển động chịu tác dụng của những lực gì?

Thời gian đi hết quãng đường thứ nhất:
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Thời gian đi hết quãng đường thứ hai:
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Thời gian đi hết quãng đường thứ ba:
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Vận tốc trung bình của ôtô trên toàn bộ quãng đường:
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Ôtô khi chuyển động chịu tác dụng của những lực:

- Trọng lực: 
[image: image7.wmf]P

ur


- Phản lực của mặt đường (lực nâng của mặt đường): 
[image: image8.wmf]()
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- Lực kéo của động cơ: 
[image: image9.wmf]k
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- Lực ma sát của mặt đường: 
[image: image10.wmf]ms

F
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	0,5 đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,25đ
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2). Đáp án đề B:
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	Khi vị trí của vật so với vật mốc thay đổi theo thời gian thì vật chuyển động so với vật mốc.

Khi vị trí của vật so với vật mốc không thay đổi theo thời gian thì vật đứng yên so với vật mốc.
	1đ

1đ

	2
	Dưới tác dụng của các lực cân bằng:

- Nếu một vật đang đứng yên sẽ tiếp tục đứng yên.

- Nếu một vật đang chuyển động sẽ tiếp tục chuyển động thẳng đều 
	1đ

1đ

	3
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(phải đổi vận tốc về cùng 1 đơn vị rồi so sánh)
	0,5đ

0,5đ

	4
	a). Khi cục nước đá trượt đi thì tàu không còn chuyển động thẳng đều nữa.

b). Nếu cục nước đá trượt cùng chiều với chuyển động của tàu thì vận tốc của tàu giảm đi.

c). Khi vận tốc của tàu tăng đột ngột thì cục nước đá sẽ trượt về phía sau.

d). Khi cục nước đá trượt về bên phải thì tàu đến đoạn rẽ về bên trái.
	0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

	5
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Ôtô khi chuyển động chịu tác dụng của những lực gì?

Thời gian đi hết quãng đường thứ nhất:
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Thời gian đi hết quãng đường thứ hai:
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Thời gian đi hết quãng đường thứ ba:
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Vận tốc trung bình của ôtô trên toàn bộ quãng đường:
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Ôtô khi chuyển động chịu tác dụng của những lực:

- Trọng lực: 
[image: image17.wmf]P
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- Phản lực của mặt đường (lực nâng của mặt đường): 
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- Lực kéo của động cơ: 
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- Lực ma sát của mặt đường: 
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